ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 9 HỌC KÌ I
A. CÂU HỎI.
Câu 1: Em hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết. Trình bày công dụng chung của đồng hồ đo điện trong lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện.
Đông hồ đo điện	
Ampe kế                                             Vôn kế	
Oát kếCông tơ điện	
Ôm kế	Đồng hồ vạn năng
Công dụng đồng hồ đo điện
- Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố	
- Kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện,đồ dùng điện.
Câu 2:Em hãy trình bày các bước vẽ 1 sơ đồ lắp đặt mạch điện.(sơ đồ thực hành).
B1: Vẽ đường dây nguồn.
    B2: Xác định vị trí đặt bảng điện và bóng đèn.
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện (TBĐ) trên bảng điện.
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
Câu 3: Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện? Hãy cho biết Chức năng của từng loại bảng điện?
Mạng điện trong nhà thường có 2 loại bảng điện:
Bảng điện chính: Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện, trên bảng điện chính lắp cầu dao, cầu chì hoặc áptômát tổng…
Bảng điện nhánh: Cung cấp điện tới đồ dùng điện, trên bảng điện thường lắp công tắc, áptômát, ổ cắm điện, hộp số quạt hay dimmơ…
Câu 4: Em hãy kể tên các loại mối nối dây dẫn điện và trình bày quy trình chung nối dây dẫn điện.
Các loại mối nối dây dẫn điện:
Mối nối thẳng (nối nối tiếp).
Mối nối phân nhánh ( nối rẽ).
Mối nối dùng phụ kiện (hộp nối dây, phích cắm…)
Quy trình chung nối dây dẫn điện
Bước 1: Bóc vỏ cách điện
Bước 2: Làm sạch lõi.
Bước 3: Thực hiện nối dây.
Bước 4: Cách điện mối nối.
Câu 5: Em hãy trình bày chức năng của dây dẫn điện?
Việc chọn dây dẫn điện phải dựa vào 2 yếu tố nào ?
Giải thích ý nghĩa kí hiệu sau: M(2x2,5) hay VCm 2x2,5 ?
Chức năng của dây dẫn điện:
· Dùng để truyền tải và phân phối điện năng từ hệ thống mạng điện đến các thiết bị, đồ dùng điện.
Việc chọn dây dẫn điện phải dựa vào 2 yếu tố sau:
· Trị số cường độ dòng điện tối đa được phép qua dây dẫn.
· Công dụng của mỗi loại dây.
Ý nghĩa kí hiệu M(2x2,5) hay VCm 2x2,5:
· Dây đôi mềm, lõi đồng, tiết diện lõi dây là 2,5 mm2.
· VC : Chất cách điện  PVC.



Câu 6: Vẽ sơ đồ nối dây mạch điện công tơ điện.(mạch gồm: Nguồn điện xoay chiều 220V, 1 công tắc đơn, Ampekế, Phụ tải( gồm 3 đèn sợi đốt mắc song song) và thực hiện sơ đồ nối dây bộ đèn huỳnh quang thực tế _có chú thích các bộ phận của đèn?
Lưu ý: vẽ 3 đèn sợi đốt mắc song song thay cho phụ tải.
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Câu 7: Em hãy trình bày trình tự thiết kế 1 mạch điện đơn giản?
Gồm các bước sau:
· Xác định mạch điện dùng để làm gì?
· Đưa ra các phương án thiết kế ( vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp.
· Chọn thiết bị, đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.
·  Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế.
Câu 8: Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng?
- Vị trí: Nghề điện dân dụng rất đa dạng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện.
- Vai trò: Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 9:Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu một vài ví dụ chất cách điện?
- Vật liệu cách điện đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả, an toàn cho người và mạng điện. Những vật liệu cách điện phải đtạ được các yêu cầu sau: độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao.
- Chất cách điện:  nước nguyên chất, các loại nhựa, thủy tinh, sứ, cao su, không khí...
Câu 10:  Nêu quy trình thực hành nối dây dẫn điện? Trình bày yêu cầu của mối nối?
* Quy trình thực hành nối dây dẫn:
Bóc vỏ cách điện => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn mối nối => Cách điện mối nối                                                                                                           
* Yêu cầu của mối nối:
- Dẫn điện tốt: điện trở mối nối phải nhỏ để dòng điện truyền qua dể dàng
- Độ bền cơ học cao: mối nối phải chịu được sức kéo cắt và sự rung chuyển.
- Cách điện tốt: mối nối phải cách điện tốt không sắc làm thủng lớp băng cách điện.
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật: mối nối phải gọn đẹp.
Câu 11: Tại sao phải mắc cầu chì vào dây pha?
- Cầu chì phải được mắc vào dây pha để khi có sự cố, cầu chì bị dứt, dây pha được ngắt khỏi thiết bị và đồ dùng điện không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Câu 12:  Kể tên các loại đồng hồ đo điện? Ký hiệu và công dụng của các đồng hồ đó?
	Tên gọi
	Kí hiệu
	Công dụng

	Ampe kế
	  A 
	đo cường độ dòng điện

	Vôn kế 
	V
	đo hiệu điện thế

	Ôm kế 
	
	đo điện trở

	Oát kế 
	W 
	đo công suất

	Công tơ điện 
	 kWh
	đo dòng điện



B. ĐỀ THAM KHẢO
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (A, B, C hoặc D)
Câu 1: Dụng cụ dùng để đo đường kính và chiều sâu lỗ là:
1. Thước cặp.		B. Thước dây.		C. Thước dài.	D. Thước góc.
Câu 2: Đồng hồ điện được dùng để đo hiệu điện thế của mạch điện là:
1. Oát kế		B. Vôn kế.			C. Ôm kế.		D. Ampe kế.
Câu 3: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:
	1. Tiếp xúc với nhiều hoá chất động hại.
1. Làm việc ngoài trời.
	1. Thường phải đi lưu động.
1. Làm việc trên cao.


Câu 4: Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng đo của đồng hồ đo điện?
	1. Cường độ dòng điện.
1. Đường kính dây dẫn.
	1. Điện trở mạch điện.
1. Điện áp.


Câu 5: Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện là:
1. Ampe kế.		B. Oát kế.		    C. Công tơ điện.		D. Vôn kế.
Câu 6: Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện:
1. Pu li sứ.		B. Băng dính điện.	    C. Nhôm. 		D. Cao su.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm):
         Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Tại sao phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp hoặc máy ổn áp điện?
Câu 8 (2 điểm): 
Em hãy nêu yêu cầu của một mối nối dây dẫn?Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây như thế nào?

	Yêu cầu mối nối
	Các bước của quy trình nối dây

	
	




Câu 9 (3 điểm):
        Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?
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